KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	CHÀO BÌNH MINH BUỔI SÁNG (MT1)
* Đón trẻ
Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ lễ phép chào cô, chào ba mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và thông tin của lớp.
* Thể dục buổi sáng: Tập theo cô và tập bài “Chào bình minh”
1.Ổn định : Cho trẻ ra sân đứng thành 4 hàng dọc.
2. Hướng dẫn :
- Khởi động: Cho trẻ di chuyển thành vòng tròn đi các kiểu, chạy về 4 hàng ngang giãn cách đều nhau theo nhạc bài hát đồng hồ báo thức
- Bài tập: Tập theo nhạc bài “Chào bình minh”.
+ ĐT1: Hít vào, thở ra (2l x 4n)
+ ĐT 2: 2 tay xoay trước ngực vẫy tay sang phải- trái (4l x 4n )
+ ĐT3: Co chân lên, đưa chân ra phía trước - chấm gót - khụy gối, thu chân về - co chân, về TTCB ( 4l x 4n)
+ ĐT4: Bước chân, đưa 2 tay sang ngang, xoay người (2lx 4n)
+ ĐT5: Bật chụm, tách chân (2l x 4n)
- Hồi tĩnh: Hít thở, thả lỏng tay chân nhẹ nhàng theo nhạc bài "Con công hay múa". [image: image1.wmf]
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	MT1

	Trò chuyện
	T2
	BÉ GHÉP BIỂN BÁO GT (MT 29)
- Trò chuyện, gợi ý trẻ quan sát các hình hình học tròn, vuông, tam giác theo màu xanh, đỏ, vàng.
- Khảo sát sự hiểu biết của trẻ có thể ghép các hình hình học thành biển báo Gt nào thường thấy? biển báo đèn GT: xanh, đỏ, vàng. 

	

	
	T3
	BÀI HÁT "AN TOÀN GIAO THÔNG" (MT 88)
- Trò chuyện với trẻ ý thức khi tham gia giao thông.
- Giới thiệu bài hát: “an toàn giao thông”.
- Cho trẻ nghe và hưởng ứng theo nhạc.
- Trẻ nêu nhận xét về nội dung và giai điệu bài hát 

	

	
	T4
	GIAO THÔNG VÀ THỂ THAO (MT 16)
- Trò chuyện với trẻ về các PTGT có thể giúp con người tập luyện thể dục thể thao, giải trí (chạy xe đạp, đua môtô, đua ôtô..)
- Trò chuyện, giáo dục trẻ không lại gần, chỉ đến xem khi có người lớn đi cùng 

	

	
	T5
	GIAO THÔNG VÀ SỨC KHỎE (MT 20)
- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, nguy hiểm đến tính mạng. 

	

	
	T6
	KỶ NIỆM CỦA BÉ (MT 55)
- Trò chuyện với trẻ những kỷ niệm trẻ nhớ nhất khi tham gia giao thông.
- Cô giúp trẻ sắp xếp nội dung câu từ, nói ro để người nghe có thể hiểu. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Khám phá
BÉ TÌM HIỂU VỀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ- Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình… (MT29) 

	MT4, MT59, MT94, MT29, MT78

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
BÉ TẠO HÌNH BIỂN BÁO GIAO THÔNG - Sử dụng các kỹ năng vẽ , nặn, cắt ,xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét. (MT94) 

	

	
	T4
	Văn học
ĐÈN GIAO THÔNG - Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. (MT59) 

	

	
	T5
	Vận động
NÉM BOLLING - Ném trúng đich đích nằm ngang (MT4) 

	

	
	T6
	Kỹ năng sống
Ý THỨC GIAO THÔNG - Phân biệt hành vi" đúng" -" sai", " tốt"- " xấu" (MT78) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	DẠO CHƠI SÂN TRƯỜNG (MT 25)
- Cô cho trẻ dạo chơi ngoài sân trường.
- Trẻ quan sát và thảo luận về hình ảnh các bạn nhỏ cùng tham gia giao thông và các biển báo giao thông có trong sân trường…
- Cho trẻ gọi tên, nói đặc điểm nổi bật, ý nghĩa của biển báo giao thông.
* Trẻ thực hiện đúng luật trò chơi: Bé tham gia giao thông.
+ Luật chơi: Đi sai 1 tín hiệu sẽ mất 1 lá cờ
+ Cách chơi: Cô cho trẻ chia thành 3 nhóm, kết thành các PTGT đường bộ trẻ thích. Yêu cầu trẻ tham gia giao thông theo tín hiệu có sẵn trên đường (dừng đèn đỏ, đi đèn xanh, rẽ trái, rẽ phải).
* Chơi trò chơi: Chồng nụ chồng hoa, cò chẹp, nhặt lá, tưới cây, đồ chơi sân trường, vẽ biển báo giao thông. 

	

	
	T3
	HÃY MÔ TẢ (MT 29)
- Tổ chức cho trẻ ra sân.
- Cho trẻ xem 3 biển báo giao thông: biển báo có trẻ em, biển cấm bóp còi, biển báo công trường.
- Cho trẻ quan sát, nêu nhận xét và mô tả chi tiết: màu sắc, hình dáng, ý nghĩa.
- Giáo dục trẻ quan sát và chấp hành khi tham gia giao thông.
- Nhắc nhở trẻ chơi ngoan không xô đẩy nhau.
- Trẻ thực hiện đúng luật trò chơi: Ô tô và chim sẻ
* Chơi trò chơi: Cắp cua, năm mười, vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời.

* TRẺ HỌC TIẾNG ANH 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
BÉ ĐI ĐƯỜNG (MT 78)
- Làm quen với kí hiệu thông thường trong cuộc sống: (kí hiệu đồ dùng cá nhân tại lớp, nhà vệ sinh, cấm leo trèo, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ…) 
- Cho trẻ ra sân, dẫn dắt trẻ dạo quanh các khu vực trường lớp, trò chuyện về các biển báo có ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông quanh trong trường.
* Dự đoán tình huống.
- Cho trẻ quan sát 1 vài tranh ảnh về các phương tiện đang tham gia giao thông.
- Dừng đoạn clip lại và cho trẻ đoán PTGT đó sẽ đi như thế nào tiếp theo: rẽ trái, hay rẽ phải hay chạy chậm… dựa theo biển báo giao thông. Vì sao?
=> Giáo dục trẻ ý thức thực hiện ác quy định nơi công cộng khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.
* Trẻ thực hiện đúng luật trò chơi: Hình nào bóng đó.
- Luật chơi: bật không chạm vòng.
- Cách chơi: Chia trẻ thành 3 nhóm, trẻ lần lượt bật liên tục qua 3 vòng lên chọn hình ảnh các biển báo, một số PTGT và gắn lên đúng với bóng của hình ảnh đó.
* Chơi trò chơi: nhặt lá, chơi cờ, cắp cua… đồ chơi sân trường. 

	

	
	T5
	CHƠI CÙNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG (MT 25)
* Cô và trẻ cùng hát bài hát “Đi đường em nhớ”. Trò chuyện về nội dung bài hát.
- Trò chuyện với trẻ đi quanh sân trường thấy có những biển báo gì? (Biển báo nguy hiểm: 204, 210, 211; Biển báo chỉ dẫn: 423 (a, b), 424, 434, 443)
- Cô và trẻ cùng trò chuyện để nắm được đặc điểm, ND của các nhóm biển báo:
+ Biển nào có đặc điểm giống nhau?
+ Thuộc nhóm biển báo nào?
+ Đặc điểm chung của nhóm biển báo đó?
=> KL: Nhóm biển báo nguy hiểm: Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ biểu thị ND màu đen.
+ Nhóm biển báo chỉ dẫn: Hình vuông, nền màu xanh, hình vẽ biểu thị ND màu đen.
* Trẻ thực hiện đúng luật trò chơi: Bé phân loại biển báo giao thông
- Luật chơi: khi bạn phía trước chạy về đạp vào tay bạn tiếp theo mới được chạy lên.
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm, khi có hiệu lệnh trẻ chạy lên chọn biển báo và phân theo nhóm sau đó chạy về đập vào tay bạn tiếp theo, liên tiếp như vậy cho đến hết bản nhạc, trẻ đếm và đặt chữ số tương ứng, đội nào phân loại được số lượng đúng nhóm nhiều nhất là đội thắng cuộc.
- Giáo dục trẻ chú ý các biển báo khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.
* * Chơi trò chơi: nhặt lá xâu vòng, vẽ cây xanh, xếp hột hạt…

* TRẺ HỌC TIẾNG ANH 

	

	
	T6
	CÙNG ĐOÁN NHÉ! (MT 56)
- Tổ chức cho trẻ ra sân.
- Trẻ hát và vận động bài hát: Đi đường em nhớ.
- Trò chuyện nội dung bài hát.
- Cho trẻ giải các câu đố về các biển báo giao thông.

Ba cạnh viền quanh
Thắm tươi màu đỏ
Nền vàng hiện rõ
Một người dắt bé
Đố bé đoán xem
Biển gì ở đó?

Ai người đi sớm về trưa
Gió sương chẳng quản, nắng mưa chẳng sờn
Đứng canh ở các ngả đường
Người xe qua lại bốn phương an toàn?
Cấm đi ngược chiều?

Biển gì hình tròn
Có nền màu đỏ
Vạch trắng chữ nhật
Nằm ngay giữa hình?

Biển có hình tròn
Nền trắng viền đỏ
Có chiếc mô tô
Màu đen ở giữa
Ai nhanh đoán thử
Biển báo cấm gì?

- Nếu không các biển báo giao thông chuyện gì sẽ xảy ra?
- Giáo dục trẻ ý nghĩa của biển báo đối với cuộc sống con người, ý thức chấp hành luật giao thông.
* Trẻ thực hiện đúng luật trò chơi: Đi đúng luật giao thông
- Luật chơi: Mỗi lượt trẻ chỉ được chọ 1 tranh, bạn về và đập vào tay trẻ tiếp mới được lên.
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm, khi có hiệu lệnh trẻ chạy lên chọn và sắp xếp vị trí đi , đứng cho các loại xe và người sao cho đúng luật lệ ATGT. Đội nào xếp đúng và nhanh hơn đội đó sẽ thắng.
- Giáo dục trẻ chú ý các biển báo khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.
* Chơi trò chơi: nhặt lá xâu vòng, vẽ cây xanh, xếp hột hạt… 

	

	Hoạt động chơi góc
	T2
	AI THÔNG MINH? (MT 30)
* Góc học tập:
- Xếp hình, ghép ô tô, xe máy.
- Vở toán, so hình, nối chữ số, đếm và đặt theo số lượng….
- Sắp xếp theo quy tắc.
- Sách truyện giao thông.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu, cắt dán biển báo giao thông.
- Hát, vận động các bài hát về giao thông 

	

	
	T3
	BÉ KHÉO TAY (MT 94)
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu, cắt dán biển báo giao thông.
- Hát, vận động các bài hát về giao thong.
* Góc phân vai:
- Bán hàng, gia đình đi du lịch. 

	

	
	T4
	THƯ VIỆN BÉ YÊU (MT 64)
* Góc chơi thư viện: Bé đọc thơ, kể chuyện theo tranh và nhân vật rời. Trẻ biết cách lật sách, tranh đúng chiều, không làm nhàu rách tập.Trẻ xem tranh ảnh và thảo luận về hiện tượng cảnh vật trong tranh? Kể lại nội dung truyện theo tranh cho bạn nghe. “Một phen sợ hãi” Thơ “Cô dạy con”...
* Góc chơi nghệ thuật: Làm tranh ảnh đẹp về các loại biển báo. Tô màu tranh những biển báo giao thông, cắt dán làm ALBum. Biểu diễn văn nghệ hát, đọc thơ về chủ đề “Những biển báo và luật giao thông”. 

	

	
	T5
	AI NHANH AI KHÉO? (MT 82)
* Góc học tập:
- Chơi nối hình, so hình, đôminô, tranh so hình, ghép tranh, bù chỗ thiếu...trong phạm vi 9.
- Chơi sa hình giao thông.
* Góc xây dựng: Ngã tư đường phố.
- Biết xây lòng lề đường, biển báo, các loại phương tiện giao thông, nhà, cây xanh... Bố trí mô hình ngã tư đường phố hợp lý và sáng tạo. 

	

	
	T6
	BÉ THỂ HIỆN (MT 23)
* Góc chơi thiên nhiên:
- Chăm sóc cây, chơi với cát, pha màu.
- Làm thí nghiệm vật chìm vật nổi. Chơi với cát như in hình trên cát.
* Góc chơi phân vai:
- Chơi sinh hoạt gia đình, cửa hàng bán nón bảo hiểm…
- Trẻ nhập vai và thể hiện tính cách của nhân vật trong khi chơi.
- Gia đình chế biến các món ăn . 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	NỀ NẾP CỦA BÉ (MT 16)
- Trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn ăn và xúc cơm ăn gọn gàng, biết các chất dinh dưỡng có trong các món ăn
- Trẻ biết xúc cơm thức ăn kông làm rơi vãi, nhai kỹ, không nói chuyện, không dùng tay cầm thức ăn
- Trẻ thực hiện nề nếp vệ sinh trong ăn uống, không đùa nhiều hoặc chạy nhảy mạnh sau khi ăn, giáo dục trẻ ăn uống đủ chất giúp cho cơ thể khỏe mạnh. [image: image2.wmf]
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	MT15

	Hoạt động chiều
	T2
	PHÂN LOẠI BIỂN BÁO GT (MT 25)
- Trẻ quan sát các loại biển báo giao thông đường bộ trên máy, khảo sát sự hiểu biết và cho trẻ phân nhóm các loại biển báo đó.
+ Biển có hình ảnh: đường đi bộ, bệnh viện, biển báo chợ. Những biển báo dạng hình vuông, nền màu xanh, hình vẽ biểu thị ND màu đen.=>Nhóm biển báo giao thông
+ Biển có hình ảnh: Trẻ em, công trường, đường hay xảy ra tai nạn giao thông, đường trơn, chổ ngoặt nguy hiểm. Những biển báo dạng hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ biểu thị ND màu đen. => Nhóm Biển báo nguy hiểm.
+ Biển có hình ảnh: Cấm xe moto, cấm xe đạp, cấm người đi bộ, cấm rẽ trái, rẽ phải, cấm đỗ xe. Những biển báo có viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen => Biển cấm.
- Cho trẻ phân loại tranh lô tô. 

	MT68, MT58

	
	T3
	GƯƠNG MẪU TÔN TRỌNG LUẬT LỆ (MT 76)
Một hôm Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Đúng dịp lễ nên khách nước ngoài và nhân dân đến chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền ra đón Bác và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài rồi mới bước vào, và giữ đúng mọi nghi thức như người dân đến lễ. Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon, bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố đúng lúc đông người. Xe chở Bác cũng như các xe khác đều dừng lại cả. Mọi người trong xe lo lắng nhìn nhau. Nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư này thì dễ gây tắc nghẽn. Nghĩ vậy, cả xe bèn cử một chiến sĩ cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu công an giao thông mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý. Bác ngăn lại rồi bảo: Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình.
=> Bác đã dạy chúng ta một bài học sâu sắc về cách sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và phải biết tuân thủ những qui tắc chung đã được đặt ra. Bác đã cho chúng ta một bài học thiết thực về chân lí sống "mình vì mọi người''.
=> Giáo dục trẻ học tập the gương Bác Hồ kính yêu. 

	

	
	T4
	Hoạt động chiều
THÔNG ĐIỆP CỦA BÉ - Kể lại sự việc có nhiều tình tiết (MT58) 
- Tổ chức cho trẻ đọc bài thơ “Bé đi đường”.
- Trò chuyện về những sự việc trẻ nghĩ hay nhìn thấy khi đi đường đúng trình tự.
- Trò chuyện về tình huống trẻ vừa kể. Nhận xét hành vi, nêu biện pháp giải quyết tình huống.
- Tổ chức cho trẻ vẽ tranh tuyên truyền về ý thức khi tham gia giao thông. 

	

	
	T5
	BÉ LUÔN GHI NHỚ (MT 18)
- Cho trẻ xem chương trình: Tôi yêu Việt Nam.
- Trẻ nêu nhận xét và giải quyết các tình huống tham gia giao thông của chương trình.
- Giáo dục trẻ cẩn thận khi tham gia giao thông và không chơi gần những nơi nguy hiểm: chơi dưới lòng đường, lề đường, những nơi đậu xe, đỗ xe, quay xe…

* TRẺ HỌC AEROBIC 

	

	
	T6
	Hoạt động chiều
ALBUM BIỂN BÁO GIAO THÔNG
- Tập tô, tập đồ các nét chữ
- Nhận dạng một số chữ cái (MT68) 
- Cho trẻ tô tranh, tô, đồ chữ cái tên gọi các biển báo giao thông.

* TRẺ HỌC AEROBIC 
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